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THANH PHAN: (Io 50g hoàn cứng)
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Ngũ vị ử (Fructus Schisandrae) ee Gh 20 viên Mở nước sôi
Mạchmôn (Radix Ophiopogoni Japonici).. -

Phong kỷ (Radix Stephaniae tetrandrae)... CHONG CHi BINH:
Không dùng cho người mẫn cảm với bất
kỷ thành phần nào của thuốc. Người đang
sốtcao,lênsởi,sốtphátban.

THAN TRONG:
Người ty vị hư hàn, ăn uống chậm tiêu, đi
ngoài lỏng.

Bảo quản nơi khô dưới 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS

Xuyên bối mẫu (Bulbus Fritllariae)......

Hoàng kỹ (Radix Astragali membranace).
Tri mẫu (Rhizoma Anemarrhenae ).

Ngưu bảng tử (Fructus Arctii lappae)

Tinh bột (Amylum), Bột talc (Talcum)

CÔNG NĂNG:
Kiện tỷ, ích phế, sinh tân, chỉ khát

CHỈ ĐỊNH:
Phếhư,hosuyễn,hokhan,hođờm,tân Seoo sre  . .

dịch hao tổn, miệng háo khát nước, ra
mồ hôi nhiều, nội nhiệt tiêu khát.
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COSdSAN XUATBONGDƯỢCVIỆTLINH
96Nguyễn Huy Tưởng -Thanh Xuân -HàNội
ĐT: 043.5577330-Fax: 043.5577330.

  

 

  

  

  Đểxatầmtaytrẻem
Đọckỹhướngdẫn sửdụngtrước khi dùng.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TÂN SINH HOÀN

1. Dạng bào chế: Hoàn cứng.
2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Lọ 50 gam hoàng cứng.
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

    

STT Thanh phan (INN) Khối lượng
1 | Nhân sâm (Radix Ginseng) 5,0 g (Nam gam)

2__| Ngii vi tt (Fructus Schisandrae) 5,0 ø (Năm gam)
3_| Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici) 8,0g (Tam gam)
4 _| Phòng kỷ (Radix Stephaniae tetrandrae) 4,0 g (Bôn am)
5__| Xuyên bối mẫu (BulbusFritillariae) 6,0 g (Sau gam)
6__| Hoang ky (Radix Astragali membranacei) §,0g (Tám gam)
7_ | Tri mẫu (RhizomaAnemarrhenae) 6,0 g (Sáu gam)
8 _ | Ngưu bàng tir (Fructus Arctii lappae) 6,0 g (Sáu gam)

Tá dược:
1_ | Tỉnh bột (Amylum), Bột talc (Taleum) | Vừa đủ 50 gam

3. Công năng - Chí định: ws
* Công năng: Kiện tỳ, ích phế, sinh tân, chỉ khát |
* Chỉ định: Phế hư, ho suyễn: ho khan, ho đờm, tân dịchhao(tổn, miệng háo khát
nước, ra mồ hôi nhiều, nội nhiệt tiêu khát.
4. Chống chỉ định - Thận trọng:
* Chống chỉ định
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Người đang cảm sốt cao, lên sởi, sốt phát ban.
* Thận trọng
Người tỳ vị hư hàn, ăn uống chậm tiêu, ỉa chảy.
6. Liều dùng - Cách dùng:
Uống I gói x3 lần/ngày. Uống trước bữa ăn sáng, trưa, chiều với nước sôi để nguội.
7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:
Không ăn măng, trứng, rau răm, củ cải trắng, cà tím khi dùng thuốc.
8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Được sử dụng.
9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây
ảnh hưởng
10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.
11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử
dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.
12. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.
14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.
15. Trình bày:

Hộp I lọ 50 g hoàn cứng kèm theo 1 tờ hướng dẫn sử dụng.
Hộp I lọ 100 g hoàn cứng kèm theo 1 tờ hướng dẫn sử dụng.
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Chú ý:
Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mongmuốn gặpphải khi sử dụng thuốc.

Đề xa tâm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sửdụng trước khidùng.
Nêu cân biết thêm thông tin xin hỏiý kiên của thây thuốc.

CO SO SAN XUAT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435577330. Fax:

py
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Chủ cơ sở đăng ký thuốc „
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dâu)
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